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	 Đvt: Trriệu đồng 

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng
	Quyết toán
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học và công nghệ
	Chi quốc phòng
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
	Chi y tế, dân số và gia đình
	Chi văn hóa thông tin
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	Chi thể dục thể thao
	Chi bảo vệ môi trường
	Chi các hoạt động kinh tế
	Trong đó
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	Chi bảo đảm xã hội
	Chi trả nợ
	Khác
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi giao thông
	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18=2/1

	 
	TỔNG SỐ
	6.140.239
	9.658.468
	37.608
	39
	29.574
	82.217
	83.568
	97.910
	15.403
	2.391
	1.787
	5.779.183
	5.177.850
	319.600
	39.600
	601
	0,30
	3.488.587
	157%

	I
	Sở, ban, ngành
	4.600.720
	6.169.881
	37.608
	39
	29.574
	82.217
	83.568
	97.910
	15.403
	2.391
	1.787
	5.779.183
	5.177.850
	319.600
	39.600
	601
	-
	0
	134%

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
	407.520
	255.507
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	255.507
	255.507
	-
	-
	-
	-
	-
	63%

	2
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh
	452.294
	232.237
	8.143
	-
	-
	-
	39.355
	12.134
	-
	-
	591
	149.249
	66.594
	22.743
	22.229
	536
	-
	-
	51%

	3
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh
	71
	65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65
	-
	-
	91%

	5
	Ban Tôn giáo tỉnh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Báo Đồng Nai
	15.240
	9.361
	-
	-
	-
	-
	-
	7.601
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.760
	-
	-
	-
	61%

	7
	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
	-
	39.332
	-
	-
	-
	-
	39.332
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai
	-
	1.860
	-
	-
	-
	-
	1.860
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	8.850
	652
	-
	-
	-
	-
	652
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7%

	10
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%

	11
	CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG GỒM:
	41.297
	10.948
	-
	-
	10.808
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27%

	12
	 Bệnh viện quân y 7B
	140
	140
	-
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%

	13
	 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	41.157
	10.808
	-
	-
	10.808
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26%

	14
	Chi cục Kiểm lâm
	9.895
	21.338
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21.338
	-
	21.338
	-
	-
	-
	-
	216%

	15
	Khu Quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai
	674
	674
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	674
	674
	-
	-
	-
	-
	-
	100%

	16
	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi
	1.530
	2.546
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	551
	1.995
	-
	1.995
	-
	-
	-
	-
	166%

	17
	Công an tỉnh Đồng Nai
	53.848
	82.217
	-
	-
	-
	82.217
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	153%

	18
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	80.442
	56.029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56.029
	-
	56.029
	-
	-
	-
	-
	70%

	19
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai
	-
	15.403
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15.403
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	20
	Hội Luật gia tỉnh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	21
	Hội Nông dân tỉnh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	22
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	67.900
	59.750
	-
	-
	-
	-
	-
	59.750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88%

	23
	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai
	7.100
	9.849
	-
	-
	-
	-
	-
	9.849
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	139%

	24
	Sở Khoa học và Công nghệ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Sở Lao động - Yhương binh và Xã hội
	-
	10.390
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.390
	-
	-
	-
	

	26
	Sở Nội vụ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	27
	Sở Giao thông vận tải
	-
	4.521
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4.521
	-
	-
	-
	

	28
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	-
	1.567
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.567
	1.567
	-
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Sở Thông tin và Truyền thông
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Sở Tư pháp
	12
	12
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%

	31
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	6.000
	520
	-
	-
	-
	-
	520
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9%

	32
	Trường Đại học Đồng Nai
	7.320
	3.889
	3.889
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	53%

	33
	Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên Công ty TNHH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	34
	Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	35
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa (trước đây Trung tâm Dạy nghề thành phố Biên Hòa)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	36
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	37
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	527.336
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%

	38
	Kinh phí quy hoạch, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
	50.414
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%

	39
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai
	6.020
	2.190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36%

	40
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao
	20.000
	25.577
	25.577
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	128%

	41
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	42
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	21.063
	30.304
	-
	-
	-
	-
	1.109
	-
	-
	201
	-
	28.994
	25.728
	-
	-
	-
	-
	-
	144%

	43
	UBND huyện Định Quán
	212.615
	175.613
	-
	-
	18.767
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	156.846
	103.884
	17.882
	-
	-
	-
	-
	83%

	44
	UBND huyện Long Thành
	4.600
	3.273.874
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.273.874
	3.273.638
	29
	-
	-
	-
	-
	71171%

	45
	UBND huyện Nhơn Trạch
	691.400
	472.784
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	472.584
	311.397
	3.771
	-
	-
	-
	-
	68%

	46
	UBND huyện Tân Phú 
	101.297
	30.790
	-
	-
	-
	-
	200
	380
	-
	-
	-
	30.210
	29.429
	751
	-
	-
	-
	-
	30%

	47
	UBND huyện Thống Nhất
	40.710
	43.373
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43.373
	27.440
	13.624
	-
	-
	-
	-
	107%

	48
	UBND huyện Trảng Bom 
	17.526
	11.169
	-
	-
	-
	-
	-
	5.416
	-
	-
	-
	5.754
	5.754
	-
	-
	-
	-
	-
	64%

	49
	UBND huyện Vĩnh Cửu 
	232.390
	150.567
	-
	-
	-
	-
	-
	824
	-
	-
	-
	149.744
	115.075
	17.353
	-
	-
	-
	-
	65%

	50
	UBND huyện Xuân Lộc
	241.476
	177.567
	-
	-
	-
	-
	-
	1.775
	-
	-
	-
	175.792
	174.292
	1.500
	-
	-
	-
	-
	74%

	51
	UBND thành phố Biên Hòa
	1.073.550
	773.193
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	645
	772.548
	699.803
	67.347
	-
	-
	-
	-
	72%

	52
	UBND thành phố Long Khánh 
	154.340
	184.186
	-
	-
	-
	-
	200
	181
	-
	-
	-
	183.105
	87.068
	95.237
	700
	-
	-
	-
	119%

	53
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	54
	Văn phòng Tỉnh ủy
	27
	27
	-
	27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%

	55
	Dự toán cấp sau QT còn dư
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	56
	Dự phòng chưa phân bổ
	44.963
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%

	II
	Chi trả nợ
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,30
	-
	

	58
	Chi trả gốc các khoản do chính quyền địa phương vay
	-
	0,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,30
	-
	

	III
	Chi đầu tư phát triển bằng lệnh chi tiền
	1.539.519
	3.487.486
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.487.486
	227%

	1
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai
	180.197
	180.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180.000
	100%

	2
	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
	42.022
	42.219
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42.219
	100%

	3
	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai
	7.300
	785.869
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	785.869
	10765%

	4
	Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai
	10.000
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.000
	100%

	5
	Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Nai
	1.300.000
	2.469.398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.469.398
	190%

	IV
	Ghi thu ghi chi
	-
	1.101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.101
	

	1
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
	-
	1.101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.101
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



